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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu của tôi dƣới sự 

hƣớng dẫn của GS.TS. Chu Hoàng Mậu. Các số liệu, kết quả trong luận văn là 

trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi thông 

tin trích dẫn trong luận văn này đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc. 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những kết quả trong luận văn này . 
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIÊỤ ......................................................................3 
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2.2.1. Phƣơng pháp phân tích hàm lƣợng isoflavone trong các mẫu đậu tƣơng 

ĐT26, DT90, DT84 .................................................................................................. 21 

2.2.2. Phƣơng pháp tách chiết mRNA tổng số .......................................................... 22 
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Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .............................................................. 29 
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ngày tuổi của 3 giống đâụ tƣơng ĐT26, ĐT90 và ĐT84. ......................... 31 

Bảng 3.2. Sự sai khác về trình tự nucleotide của gen GmIFS1 giƣ̃a các  giống 

đậu tƣơng ĐT26, ĐT84 và NM_001249093 ............................................ 39 

Bảng 3.3. Các vị trí sai khác trong trình tự amino acid suy diễn từ gen GmIFS1 
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Hình 1.3. Con đƣờng sinh tổng hơp̣ isoflavone (Phản ứng xúc tác bởi enzym 

IFS màu xanh dƣơng) [14] ...................................................................... 16 

Hình 2.1. Sơ đồ vector pBT...................................................................................... 26 

Hình 3.1. Hình ảnh hạt đậu tƣơngnảy mầm 3 ngày tuổi đƣợc sử dụng chiết rút 

daidzein và genistein. A. ĐT26, B: ĐT90, C: ĐT84 ................................ 29 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Đậu tƣơng có tên khoa học là Glycine max (L.) Merill, thuộc chi Glycine, 

họ đậu (Fabaceae) đƣơc̣ trồng phổ biến ở Viêṭ Nam và trên thế giới . Sản phẩm từ 

cây đâụ tƣơng rất đa daṇg  nhƣ dùng trực tiếp hạt thô hoặc chế biến thành đậu phụ, 

ép thành dầu đậu tƣơng, nƣớc tƣơng, làm bánh kẹo, sữa đậu tƣơng, okara...  đáp 

ứng nhu cầu đạm trong khẩu phần ăn hàng  ngày của ngƣời cũng nhƣ gia súc [6]. 

Hạt đậu tƣơng có hàm lƣợng protein cao , từ 20-40%, dễ tan và chứa hầu hết các 

loại amino acid cần thiết cho cơ thể con ngƣời . Cây đâụ tƣơng ngày càng đƣơc̣ 

quan tâm nhiều do trong thành phần có chƣ́a dƣơc̣ chất isoflavone . Đây là chất 

chống oxy hóa maṇh , ngăn chăṇ các gốc tƣ ̣do , hỗ trơ ̣miêñ dic̣h và giảm nguy cơ 

mắc bêṇh tim mac̣h ở ngƣời [26], [6].  

Đậu tƣơng giờ đây không chỉ là cây thực phẩm mà đã và đang đƣợc nghiên 

cứu dƣới vai trò là cây dƣợc phẩm. Theo những nghiên cứu cho thấy, ngoài hàm 

lƣợng protein và lipid cao trong đậu tƣơng còn chứa nhiều khoáng chất, các 

vitamin và đặc biệt là các hoá chất thảo mộc nhƣ: lecithin, saponin, trypsin 

inhibitor, lectin, phenolic acid, omega-3 fatty acid,… và hiện nay isoflavone đang 

đƣợc quan tâm nhiều nhất , vì isoflavone có cấu trúc tƣơng tự nhƣ hormone kích 

thích tố sinh dục phái nữ (female hormone estrogen) và hoạt động giống nhƣ 

estrogen. Isoflavone kiểm soát quá trình tƣơng tác giữa cây và vi sinh vật ,  điều 

chỉnh hormone , kích thích tố sản xuất estrogen , do vâỵ có thể cải thiện các hội 

chứng tiền mãn kinh và chống loañg xƣơng ở phụ nữ mãn kinh . Isoflavone cũng là 

chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm nguy cơ ung thƣ bằng cách ngăn chặn 

các gốc tự do , trong đó genistein là chất chống oxy hóa mạnh nhất trong số các 

isoflavone, tiếp theo là daidzein. Isoflavone làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở 

ngƣời bằng cách làm giảm nồng độ LDL -cholesterol huyết thanh. Isoflavone còn là 

chất hỗ trợ miễn dịch [25], [31], [33], [39]. 


